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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Cơ 

sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Tam Đường 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ 

HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc 

thù trong thời gian có dịch; 

 Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19;  

Căn cứ Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BYT, ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ủy quyền ban hành văn bản trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; Quyết định số 182/QĐ-BCĐ ngày 27/2/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Hướng dẫn số 340/HD-SYT ngày 23/3/2020 của Sở Y tế Lai Châu 

về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức cách ly y tế theo Quyết định số 878/QĐ-

BYT, Quyết định 879/QĐ-BYT và các văn bản khác; 

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện 

Tam Đường về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona huyện Tam Đường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế 

tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Tam Đường, 

cụ thể như sau: (Có danh sách chi tiết kèm theo). 



Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 

- Địa điểm: Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

- Lý do cách ly: Là F2 tiếp xúc trực tiếp với người tiếp xúc gần (F1) của 

bệnh nhân mắc Covid-19 số 1723. 

- Thời gian thực hiện cách ly: Đủ 21 ngày (504 giờ), kể từ ngày tiếp xúc 

lần cuối. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế tập trung cá nhân 

có tên tại Điều 1 không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu 

vực cách ly, trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh theo quy 

định; được hưởng các chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế 

theo quy định hiện hành.  

- Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

đảm bảo tiếp nhận, bố trí, chỗ ăn, nghỉ, quản lý đối với những người được cách 

ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện 

Tam Đường. 

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện quản lý theo dõi y tế đối với cá nhân có tên tại Điều 1. Hết thời gian cách ly 

thực hiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly theo dõi. 

- Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công 

tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly tập trung; thực hiện biện pháp 

cưỡng chế cách ly đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách 

ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

đảm bảo kinh phí phục vụ công tác cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, huyện Tam Đường theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Sùng Lử Páo 



DANH SÁCH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona huyện Tam Đường) 

 

TT Họ tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc 

Ngày cách 

ly 

Ngày kết 

thúc 

Lý do đưa 

vào cách ly 
Ghi chú 

1 Vũ Tiến Thảo 1983 
Bản Hô Ta - TT Tam Đường 

- huyện Tam Đường  
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021 

Là F2 tiếp 

xúc trực tiếp 

với người tiếp 

gần  (F1) của 

bệnh nhân 

mắc Covid-19 

số 1723. 

 

 

2 Nguyễn Thị Gái 1972 
Bản Tiên Bình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

3 
Nguyễn Ngọc 

Doãn 
1979 

Bản Tiên Bình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

4 
Nguyễn Tấn 

Dũng 
2012 

Bản Tiên Bình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

5 Nguyền Thị Vòng 1981 
Bản Tiên Bình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

6 Nguyễn Thị Bấm 1973 
Bản Mường Cấu - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

7 Nguyễn Thị Quế 1977 
Bản Tiên Bình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

8 Nguyễn Thị An 1990 
Bản Mường Mớ - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

9 
Phạm Thị Vân 

Khánh 
2002 

Bản Hô Ta - TT Tam Đường 

- huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

10 Phàn A Páo 1994 
Bản Tắc Tình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

11 Lù Thị Dảm 1992 
Bản Tắc Tình - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

12 
Vũ Thị Hồng 

Linh 
1988 

Bản Máy Đường - TT Tam 

Đường - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  
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13 Lò Thị Bun 1996 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021 

Là F2 tiếp 

xúc trực tiếp 

với người tiếp 

gần  (F1) của 

bệnh nhân 

mắc Covid-19 

số 1723. 

 

14 Lò Văn Chăn  1997 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

15 Lò Thị Sòn 1990 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

16 Tao Văn May 1991 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

17 Tao Văn Chăn 1988 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

18 Lò Thị Lanh 1993 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

19 Lò Thị Xanh 1996 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

20 Lò Thị Xanh 1990 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

21 Lò Thị Nang 1988 
Bản Phiêng Tiên - xã Bản 

Bo - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

22 Lò Thị Đên 1990 
Bản Noong Luống - xã Bình 

Lư - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

23 Quàng Thị Thiên 1992 
Bản Noong Luống - xã Bình 

Lư - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

24 Lò Văn Hạnh 2001 
Bản Nà San - xã Bình Lư - 

huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

25 Lò Văn Dương 1996 
Bản Nà San - xã Bình Lư - 

huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

26 Lò Văn Thương 1990 
Bản Noong Luống - xã Bình 

Lư - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  



TT Họ tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc 

Ngày cách 

ly 

Ngày kết 

thúc 

Lý do đưa 

vào cách ly 
Ghi chú 

27 Lò Văn Lún 1990 
Bản Nà San - xã Bình Lư - 

huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021 

Là F2 tiếp 

xúc trực tiếp 

với người tiếp 

gần  (F1) của 

bệnh nhân 

mắc Covid-19 

số 1723. 

 

28 Châu Thị Sáng 1999 
Bản Tẩn Phủ Nhiêu - xã Bản 

Giang - huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  

29 Vàng Thị Khăn 1999 
Bản Thẳm - xã Bản Hon - 

huyện Tam Đường 
30/01/2021 31/01/2021 20/02/2021  
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